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V/v tham mưu ban hành Nghị quyết quy 
định nội dung, mức chi thực hiện 

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 
năm 2019-2020 trên địa bàn  

tỉnh Cà Mau 

 

 

Cà Mau, ngày 18 tháng 9 năm 2019 

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

  

 

Thực hiện Công văn số 4766/UBND-KGVX ngày 04/7/2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Cà Mau về việc tham mưu xây dựng Nghị quyết quy định nội 
dung, mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2019-2020 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 
Sở Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định 

nội dung, mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2019-

2020 theo trình tự quy định, trình lấy ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh 

vào ngày 16/9/2019 và được thống nhất thông qua. 

Trên cở sở góp ý của các Thành viên Ủy ban nhân dân, Sở Khoa học và 
Công nghệ đã hoàn chỉnh lại dự thảo Tờ trình và Nghị quyết. Kính trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy 
định nội dung, mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 

2019-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. (gửi kèm theo dự thảo Tờ trình, Nghị 
quyết)./.  

 
 
Nơi nhận: 
-Như trên; 

-Lưu: VT. 
 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Châu Văn Thọ 

 

HỎA TỐC 



UBND TỈNH CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  348  /BC-STP Cà Mau, ngày 09 tháng 9  năm 2019 
 

 
BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện  
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020  

trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
_____  

 

 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 
597/SKHCN-VP ngày 26/8/2019 về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết quy 
định nội dung, mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 
2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo văn 
bản và trên cơ sở ý kiến thảo luận, thống nhất của Hội đồng tư vấn thẩm định tại 
cuộc họp ngày 6/9/2019. Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh  

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã thể 
hiện đầy đủ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, phù hợp với quy định của 
pháp luật. Tuy nhiên, cần nghiên cần điều chỉnh: 

- Giai đoạn thực hiện Chương trình cho thống nhất giữa tên Nghị quyết với 
Phạm vi điều chỉnh (Điều 1 của văn bản dự thảo. 

- Đối tượng áp dụng (Điều 2 của văn bản dự thảo): Điều chỉnh theo 
hướng “Tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Chương trình 

phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau”. 

2. Tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất  

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật khoa học và công nghệ 
ngày 18/6/2013; Luật sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 
ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
ngân sách nhà nước; Thông tư số 14/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát 
triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020.  
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Đối chiếu với các căn cứ nêu trên, Sở Tư pháp nhận thấy: dự thảo Nghị 
quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau là văn bản quy phạm pháp 
luật, thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo tính hợp hiến, tính 
hợp pháp và tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, còn 
một số nội dung cần điều chỉnh cho phù hợp, được nêu tại mục 3 Báo cáo thẩm 
định này. 

3. Nội dung d thảo  

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được 
tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan; đăng tải trên 
Cổng thông tin điện tử tỉnh. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổng hợp, tiếp thu, giải 
trình các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị quyết theo đúng trình tự 
xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì 
soạn thảo cần nghiên cứu, hoàn chỉnh một số nội dung sau: 

a) Đối với dự thảo Nghị quyết:  

- Tên văn bản: Cần nghiên cứu, điều chỉnh thành “giai đoạn” cho phù hợp. 
Vì Thông tư số 14/2019/TT -BTC ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ giai đoạn 2016 – 2020. 

- Về căn cứ pháp lý: Tại căn cứ thứ 6 (từ trên xuống): Điều chỉnh lại cho 
chính xác văn bản, thừa từ “quy định”. 

- Tại Điều 3: 

+ Tên của Điều: Bổ sung từ “Nội dung” trước từ “Mức chi” cho phù 
hợp với nội dung của Điều và phạm vi điều chỉnh của văn bản. 

+ Đối với mức chi: Theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Thông tư số 
14/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Nội dung 
và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ thuộc 
Chương trình quy định tại Chương II của Thông tư này là các mức tối đa. Căn 
cứ theo các tiêu chí, điều kiện tuyển chọn các tổ chức, cá nhân tham gia Chương 
trình và khả năng cân đối nguồn lực, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

(đối với các nhiệm vụ của Chương trình do ngân sách địa phương đảm bảo) 

quyết định cụ thể các nội dung, mức chi thực hiện Chương trình, đảm 
bảo phù hợp với nguyên tắc quy định tại Thông tư này”.  
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Tuy nhiên, tại khoản 1 và 2 quy định mức chi tại văn bản dự thảo thực hiện 
việc viện dẫn áp dụng mức chi “theo quy định hiện hành của tỉnh Cà Mau” và 
ngoài mức chi chưa được địa phương ban hành thì “áp dụng bằng mức chi tối đa 
của Thông tư số 14/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính”. 

Vấn đề này, Sở Tư pháp nhận thấy việc quy định như trên là chưa phù 
hợp với quy định tại khoản 1, Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2015 (Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết để quy 
định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật 
của cơ quan nhà nước cấp trên) và chưa giải quyết được mục tiêu đã được 
xác định khi xây dựng văn bản (quyết định cụ thể các nội dung, mức chi 
thực hiện Chương trình…). Vì vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo cần xem lại 
vấn đề này để nghiên cứu, tham mưu xây dựng cho chặt chẽ, đảm bảo tính 
khả thi của dự thảo Nghị quyết sau khi đ ược ban hành.  

Mặt khác, cơ quan chủ trì soạn thảo cần bám sát quy định tại Điều 5, 
Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 của Thông tư số 14/2019/TT -BTC ngày 
15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để tham mưu xây dựng, xác định cụ 
thể “nội dung, mức chi thực hiện Chương trình…” cho phù hợp. Mức chi cụ 
thể, cơ quan chủ trì soạn thảo cần lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính 
trước khi trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.  

- Cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát toàn bộ nội dung dự thảo Nghị quyết 
đối với việc sử dụng cụm từ “Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai 
đoạn 2016 – 2020 (sau đây gọi tắt: Chương trình)” cho thống nhất.  

b) Đối với dự thảo Tờ trình: Cơ quan chủ trì soạn thảo cần bổ sung, 
hoàn thiện dự thảo Tờ trình, cụ thể:  

- Tại Mục III (Quá trình xây dựng...): Nêu rõ “có tiếp thu, điều chỉnh 
nội dung quy định mức chi cụ thể” theo đề nghị của cơ quan thẩm định.  

- Mục III (Bố cục và nội dung cơ bản...): Cần sắp xếp thứ tự các đề mục 
cho phù hợp, ghi ngắn gọn, thể hiện nội dung cơ bản.  

- Bổ sung “Mục...” thể hiện các nội dung cần giải trình (đề xuất mức 
chi, dự kiến nguồn tài chính sau khi văn bản dự thảo ban hành, bổ sung kết 
quả thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ từ năm 2016 đến nay...) 
và làm rõ việc đưa ra “mức chi cụ thể” trên làm cơ sở đó để trình cơ quan có 
thẩm quyền xem xét, quyết định. 
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4. Về ngôn ngữ và kỹ thuật soạn thảo văn bản  

Cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

5. Ý kiến của Cơ quan thẩm định  

Đối với văn bản dự thảo được xây dựng, tổ chức lấy ý kiến, tiếp thu giải 
trình, gửi thẩm định theo quy định, cơ bản đảm bảo quy trình xây dựng văn bản. 
Tuy nhiên, cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu, tiếp tục giải trình làm rõ và 
điều chỉnh những nội dung được nêu tại Báo cáo thẩm định này mới đủ điều 
kiện trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến. 

Sở Tư pháp gửi Sở Khoa học và Công nghệ biết để hoàn chỉnh dự thảo (gửi 

kèm dự thảo)./. 

 

 

Nơi nhận:                                                          
- Sở Khoa học và Công nghệ; 
- Đ/c S, K (qua VIC);                                 
- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC                    

 

 
 
 
 
 

  Trần Hoàng Lộc  
 

 

Người ký: Trần Hoàng Lộc
Email: locth.tuphap@camau.gov.vn
Cơ quan: Sở Tư Pháp, Tỉnh Cà Mau
Chức vụ: Phó Giám đốc
Thời gian ký: 09.09.2019 10:36:09
+07:00











UBND TỈNH CÀ MAU 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số: 164/BC-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cà Mau,  ngày 11tháng 9 năm 2019 

 

 

BÁO CÁO 
Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị 

quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản 
trí tuệ giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 

Ngày 26/8/2019 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 
597/SKHCN-VP gửi Sở Tư pháp về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định 
nội dung, mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2019-

2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 
Trên cơ sở Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp (Báo cáo số 348/BC-STP 

ngày 09/9/2019), Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) đã tiếp thu chỉnh sửa và 

giải trình cụ thể như sau: 
 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

Tên văn bản: Cần nghiên 
cứu, điều chỉnh thành “giai 
đọan” cho phù hợp với Thông 

tư số 14/2019/TT-BTC ngày 

15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính. 

Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất và 
điều chỉnh thành “Nghị quyết quy định nội 
dung, mức chi thực hiện Chương trình phát 
triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2019-2020 trên 

địa bàn tỉnh Cà Mau” cho phù hợp với Công 
văn số 166/HĐND-TT ngày 01/7/2019 của 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Căn cứ pháp lý: Thửa từ “quy 
định” 

Sở KHCN tiếp thu và điều chỉnh 

Điều 3: Bổ sung từ “Nội 
dung” trước từ “mức chi”. 

Sở KHCN tiếp thu và điều chỉnh 

Đối với mức chi: Cơ quan chủ 
trì soạn thảo cần bám sát quy định 
tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, 
Điều 9 của Thông tư số 

Sở KHCN tiếp thu và điều chỉnh trong nội 
dung dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên  hầu hết 
các mức chi quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 
7, Điều 8, Điều 9 của Thông tư số 
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14/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính để 
tham mưu xây dựng, xác định cụ 
thể “nội dung, mức chi thực hiện 
Chương trình…” cho phù hợp. 
Mức chi cụ thể, cơ quan chủ trì 
cần lấy ý kiến thẩm định của Sở 
Tài chính trước khi trình cơ quan 

thẩm quyền xem xét, quyết định. 

14/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính đều được cụ thể hóa dăng 
các văn bản của tỉnh như: Nghị quyết 
số 11/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 
2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 
một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Cà 
Mau; Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 
08/12/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 

về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và 

chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Cà 
Mau; Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 

29/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 
về việc quy định định mức xây dựng, phân bổ 
dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân 
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau; 
Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 06 

tháng 11 năm 2018 của của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Cà Mau về việc Quy định về việc mời 
khách, nghi lễ tổ chức đón, tiếp khách nước 
ngoài đến thăm, làm việc, tham dự các hoạt 
động trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Quyết định 
1580/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế 
xây dựng và thực hiện Chương trình Xúc tiến 
thương mại, du lịch và đầu tư tỉnh Cà Mau do 
đó Sở Khoa học và Công nghệ không cụ thể 
hóa lại trong dự thảo Nghị Quyết. Nếu ghi cụ 
thể nội dung và mức chi lập lại theo từng điều, 
khoản của Thông tư số 14/2019/TT-BTC ngày 

15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì 
nghị quyết rất dài. 

Việc lấy ý kiến thẩm định lại của Sở Tài 
chính trước khi trình cơ quan thẩm quyền xem 
xét, quyết định: Do thời gian quá gấp nên Sở 
Khoa học và Công nghệ không có đủ thời gian 
trình Sở Tài chính thẩm định. Tuy nhiên, Sở  
Khoa học và Công nghệ  cũng đã lấy ý kiến 
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góp ý của Sở Tài chính và được Sở Tài chính 
có văn bản góp ý số 2574/ STC-HCSN ngày 

13/8/2019.  

Về nội dung và mức chi trong dự thảo 
Nghị quyết Sở KH&CN xây dựng cụ thể bằng 

với mức chi tối đa của Thông tư số 
14/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính vì để khuyến khích, hỗ 
trợ việc đăng ký bảo hộ trong và ngoài nước 
đối với các sản phẩm, dịch vụ là kết quả 
nghiên cứu khoa học, sản phẩm chủ lực, sản 
phẩm đặc thù của địa phương như: Sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp và cây trồng mới. Hiện 
tại lĩnh vực này tại tỉnh Cà Mau còn hạn chế 
cần khuyến khích. Ngoài ra việc lập hồ sơ, 
nộp đăng ký bảo hộ của trung ương hay địa 
phương thì mức phí thu của Cục Sở hữu trí tuệ 
vẫn như nhau. 

Sử dụng thống nhất cụm từ 
“Chương trình phát triển tài sản 
trí tuệ giai đoạn 2019-2020 (sau 

đây gọi tắt: Chương trình” cho 
thống nhất. 

Sở KHCN tiếp thu và điều chỉnh. 

Trên đây là Báo cáo ý kiến tiếp thu và giải trình dự thảo Nghị quyết quy 
định nội dung, mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 
2019-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Lưu: VT.  

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Phan Tấn Thanh 
 


